
 

 

        

 

 

                                      

 

 

TIẾT 28. KIỂM TRA GIỮA KÌ I (T2) 

                                      

 

TIẾT 29; 30_CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT 

BÀI 9. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. ĐỘNG ĐẤT VÀ NÚI LỬA (2 TIẾT) 

I. Cấu tạo của Trái Đất: 

- Cấu tạo Trái Đất gồm 3 lớp: vỏ Trái Đất, man-ti, nhân. 

- Cấu tạo của vỏ Trái Đất: 

+ Độ dày: 5km đến 70km. 

+ Trạng thái: rắn chắc. 

+ Nhiệt độ: càng xuống sâu nhiệt độ càng tăng, tối đa không quá 10000C. 

- Vỏ Trái Đất là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên (đất, đá, không khí, nước, sinh 

vật,…) 

- Vỏ Trái Đất gồm: vỏ lục địa và vỏ đại dương. 

II. Các mảng kiến tạo 

- Thạch quyển là lớp ngoài cùng của Trái Đất, bao gồm: vỏ Trái Đất và phần trên của lớp 

manti tạo thành. 

- Thạch quyển được cấu tạo bởi các mảng kiến tạo lớn nhỏ khác nhau. 

- Các mảng kiến tạo hiện đang di chuyển xô vào nhau hoặc tách xa nhau với 1 tốc độ 

rất chậm. 

III. Động đất.  

- Động đất là hiện tượng lớp vỏ Trái Đất bị rung chuyển với nhiều cường độ khác nhau 

và diễn ra trong thời gian ngắn. 
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- Nguyên nhân: do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt 

gãy trong vỏ Trái Đất. 

- Hiện nay, thang đo cường độ động đất phổ biến là thang Richte. 

- Tác hại: nhà cửa, đường sá, cầu cống bị phá hủy, làm chết nhiều người. Động đất ngầm 

dưới đáy đại dương sinh ra sóng thần. 

IV. Núi lửa 

- Núi lửa là hình thức phun trào mác ma từ dưới sâu lên mặt đất. Trên thế giới có núi lửa 

tắt hoặc đang hoạt động. 

- Tác hại: Núi lửa phun trào thường ảnh hưởng đến môi trường sống của con người như 

tro bụi và dung nham gây ô nhiễm môi trường, tiêu diệt các sinh vật... 

- Tuy nhiên, sau khi dung nham phân hủy sẽ tạo thành lớp đất đỏ màu mỡ, thuận lợi cho 

sự phát triển của cây trồng. 

 

                                           
 

 

*** Link TLTK:                                                          

Cấu tạo núi lửa: https://www.youtube.com/watch?v=UqcqVPLkrE0&t=100s ;                         

https://www.youtube.com/watch?v=8cnuT-zR8vA 

Hoạt động phun trào và cảnh quan xung quanh núi lửa: https://www.youtube.com/watch?v=dwge4QUlu-4&t=5s 

Hiện tượng các địa mảng xô vào nhau: https://www.youtube.com/watch?v=oe0DPu2mEo4 

Động đất: https://www.youtube.com/watch?v=n8bP3fag2vA&t=63s 

*** Link SGK và SBT  https://drive.google.com/drive/folders/1ZDwk-LG4GT3eaanExnEfmlZqjjH5KxyS?usp=sharing 
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